	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Số: 261/QĐ-TM-CTCT&SV                        Hà Nội, ngày 31 tháng 12  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
     V/v trợ cấp sinh viên nghèo vượt khó

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 Căn cứ quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”; 

Căn cứ quy định về Công tác sinh viên trong Trường đại học Thương mại ban hành theo quyết  định số 469.3/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 9/08/2010 của Hiệu trường Trường Đại học Thương mại;

 Căn cứ quy định số 184/TM - CTCT&SV ngày 12/04/2008 về trợ cấp sinh viên nghèo và khó khăn đột xuất;

  Xét đơn xin trợ cấp của sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn có cố gắng trong học tập, rèn luyện và ý kiến đề nghị của khoa quản lý sinh viên;

  Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trợ cấp cho 49 sinh viên  thuộc gia đình hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn có cố gắng trong học tập và rèn luyện 
    ( có danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức trợ cấp 200.000đ /sinh viên (Hai trăm ngàn đồng).

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng CTCT&SV, Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo, Trưởng khoa Quản trị doanh nghiệp, Marketing, Kế toán - Kiểm toán, Thương mại  Quốc  tế , Thương mại  đện  tử, Tiếng Anh, Tin học thương mại và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

        Nơi nhận:                                                             .               KT HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 





           PHÓ HIỆU TRƯỞNG                            

       - Lưu VT, P. CTCT&SV                                                                         








                                                               
                                                                                 PGS, TS NguyÔn Hoàng Long
                                                                                                                      (Đã ký)       

	           DANH SÁCH SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ

	                           ( KÌm theo Q§ sè          / TM - CTCT & SV ngµy     th¸ng    n¨m 2010)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Hä vµ
	tªn
	Líp
	ĐTBHT(2)
	XLRL
	hcgĐ
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn Thị
	Thu
	K43A2
	2.67
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc
	Anh
	K44A2
	3.44
	XS
	HCKK
	
	
	
	
	

	3
	Đào Thị
	Yên
	K44A5
	3.21
	XS
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị
	Thoa
	K44A5
	3.05
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	5
	Lê Thị
	Thuỷ
	K44A2
	2.89
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị
	Sim
	K45A2
	3.27
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	7
	Mai Thị
	Ngân
	K43C1
	3.16
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Thị Hương
	Lan
	K43C2
	2.78
	Khá
	HCKK
	
	
	
	
	

	9
	Lê Thị Mai
	Phương
	K43C3
	2.69
	XS
	HCKK
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Kim
	Thu
	K43C3
	3.00
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thu
	Trang
	K43C3
	3.22
	XS
	HCKK
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị
	Thúy
	K43C3
	2.84
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị
	Bích
	K43C5
	2.83
	XS
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thuý
	Liên
	K44C6
	2.84
	Tốt
	Hộ nghèo 2009,hckk
	
	
	
	
	

	15
	Lê Thị
	Thanh
	K45C2
	2.78
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	16
	Đào Đình
	Khánh
	K45C5
	2.63
	Khá
	HCKK
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị
	Hương
	CĐ12C
	2.66
	Khá
	HCKK
	
	
	
	
	

	18
	Phạm Thị 
	Thuý
	CĐ12C
	2.61
	Khá
	HCKK
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Thị Thanh 
	Xuân
	CĐ12C
	2.77
	XS
	HCKK
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Thị
	Nhàn
	K43D5
	3.20
	XS
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	21
	Lê Thị
	Phượng
	K43D2
	3.20
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị
	Linh
	K43D2
	3.26
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	23
	Phạm Thị
	Thuỳ
	K43D2
	3.59
	Tốt
	HCKK
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị
	Thư
	K43D5
	3.40
	XS
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị
	Quyên
	K44E2
	3.00
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Thuý
	Nga
	K45E7
	2.53
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	27
	Hoàng Thị
	Nga
	K44S4
	2.57
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Văn
	Dũng
	K44S1
	2.75
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	29
	Hà Thị
	Thu
	K45S5
	2.80
	XS
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	30
	Khổng Thị 
	Thu
	K44N1
	2.50
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	31
	Lê Thị 
	Hương
	44N4
	3.13
	Tốt
	Hộ nghèo 
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị
	Thuỳ
	45N2
	3.07
	Tốt
	Hộ nghèo 
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị 
	Trâm
	43I1
	2.86
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	34
	Hứa Thị 
	Thuỷ
	43I5
	2.76
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	35
	Phạm Thị 
	Hằng
	43I6
	3.45
	XS
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	36
	Ngô Thị 
	Vân
	43I6
	2.63
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Thị 
	Liên
	44I1
	2.78
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	38
	Hoàng Thị Phương 
	Dung
	44I2
	2.94
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	39
	Trần Thị 
	Ngân
	44I2
	3.06
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Thị
	Dinh
	44I3
	2.67
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	41
	Lê Thị Mai
	Trang
	44I4
	2.74
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	42
	Ngô Minh
	Phi
	45I1
	2.73
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	43
	Đặng Thị
	Linh
	45I2
	3.07
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	44
	Phạm Đỗ 
	Hoàng
	45I4
	2.60
	Khá
	HCKK
	
	
	
	
	

	45
	Đinh Thị Thanh
	Nhàn
	45I5
	2.53
	Khá
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	46
	Phạm Thị 
	Lương
	44I6
	2.79
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	47
	Cao Thị 
	Lệ
	44I6
	3.31
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Vũ 
	Tình
	45I7
	2.67
	Tốt
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	49
	Hoàng Thị
	Phương
	45I1
	3.13
	XS
	HCKK
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	PGS, TS NguyÔn Hoµng Long
	
	


